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STT Họ và tên ĐTHI ĐTBm Cả năm

1 BÀNH BẢO NGÂN
2 LƯƠNG HÀ THẢO NGUYÊN
3 NGUYỄN THỊ THẢO NGUYÊN
4 NGUYỄN THỊ MINH NGUYỆT
5 ĐOÀN THỊ YẾN NHI
6 LÊ THỊ YẾN NHI
7 NGUYỄN THỊ THANH NHI
8 TRÀ NGUYỄN YẾN NHI
9 HUỲNH TÂM NHƯ

10 PHẠM THỊ DIỄM PHÚC
11 TRẦN THỊ BÍCH PHƯỢNG
12 NGUYỄN HỒNG SANG
13 NGUYỄN HỮU TÀI
14 LÝ MINH TÂM
15 HUỲNH VĂN THÁI
16 TRƯƠNG THỊ HỒNG THẮM
17 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO
18 TRẦN NGUYỄN THANH THẢO
19 CAO ANH THI
20 TRẦN THỤY ANH THƯ
21 NGUYỄN THỊ THƯƠNG
22 NGUYỄN THỊ THỦY TIÊN
23 PHẠM THỊ MỸ TIÊN
24 NGUYỄN ANH TIẾN
25 PHẠM MINH TIẾN
26 NGUYỄN NGỌC BÍCH TRÂM
27 TRƯƠNG VĂN TRÒN
28 LƯU QUỐC TRUNG
29 NGUYỄN HOÀNG SƠN TÙNG
30 TRẦN VIỆT QUANG TUYẾN
31 TRẦN THỊ HỒNG VÂN
32 NGUYỄN NGỌC TƯỜNG VY
33 LÊ CẨM VY
34 NGUYỄN HOÀNG NHƯ Ý
35 NGUYỄN NGỌC NHƯ Ý
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